
STT SBD MÃ HS HỌ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH GHI CHÚ

1 DTZ20059 DTZ10059 LÕ VĂN HƯỞNG 25/01/1996 NAM D220310 LỊCH SỬ

2 DTZ88008 DTO90008 TRẦN THỊ QUYÊN 25/09/1997 NỮ D220310 LỊCH SỬ

3 DTZ20466 DTO30023 VŨ THỊ NAM 19/02/1997 NỮ D220330 VĂN HỌC

4 DTZ20042 DTZ10042 NGUYỄN THỊ KIỀU VÂN 22/05/1996 NỮ D220330 VĂN HỌC

5 DTZ20045 DTZ10045 NGUYỄN THỊ BĂNG CHINH 05/10/1997 NỮ D220330 VĂN HỌC

5 DTZ20047 DTZ10047 TRẦN THỊ THANH HẢO 26/05/1997 NỮ D220330 VĂN HỌC

6 DTZ20048 DTZ10048 NGUYỄN THỊ HUỆ 22/10/1997 NỮ D220330 VĂN HỌC

6 DTZ20053 DTZ10053 GIÀNG MÍ VÀ 07/11/1997 NAM D220330 VĂN HỌC

7 DTZ88014 DTO90014 HOÀNG THỊ SIM 27/07/1996 NỮ D220330 VĂN HỌC

8 DTZ88015 DTO90015 NGUYỄN THỊ CẨM XUYÊN 10/02/1996 NỮ D220330 VĂN HỌC

8 DTZ88016 DTO90016 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 15/11/1997 NỮ D220330 VĂN HỌC

34 DTZ20428 DTO10007 THÀO A NÊNH 13/05/1997 NAM D320101 BÁO CHÍ

35 DTZ20436 DTO10015 PHÙNG THỊ HƯƠNG 17/10/1995 NỮ D320101 BÁO CHÍ

35 DTZ20441 DTO10020 CAO MỸ DUYÊN 23/04/1997 NỮ D320101 BÁO CHÍ

36 DTZ20444 DTO30001 HOÀNG VĂN CHÀI 20/05/1996 NAM D320101 BÁO CHÍ

36 DTZ20266 DTO30001 HOÀNG VĂN CHÀI 20/05/1996 NAM D320101 BÁO CHÍ

37 DTZ20011 DTZ10011 TRIỆU THỊ THÙY 26/09/1997 NỮ D320101 BÁO CHÍ

37 DTZ20033 DTZ10033 LƯU TỐ UYÊN 15/09/1995 NỮ D320101 BÁO CHÍ

38 DTZ20057 DTZ10057 VŨ THỊ HẢI YẾN 10/11/1997 NỮ D320101 BÁO CHÍ

39 DTZ20063 DTZ10063 GIÀNG A SÈNG 21/07/1996 NAM D320101 BÁO CHÍ

39 DTZ20065 DTZ10065 VŨ DIỆU HƯƠNG 24/06/1997 NỮ D320101 BÁO CHÍ

40 DTZ88023 DTO90023 NGUYỄN THỊ DỊU 01/10/1997 NỮ D320101 BÁO CHÍ

41 DTZ88032 DTO90032 HẠNG A CHUA 06/01/1996 NAM D320101 BÁO CHÍ

42 DTZ20463 DTO30020 NGUYỄN THỊ AN 21/11/1996 NỮ D320202 KHOA HỌC THƯ VIỆN

43 DTZ20037 DTZ10037 LÊ THỊ BÍCH 10/07/1997 NỮ D320202 KHOA HỌC THƯ VIỆN

44 DTZ88034 DTO90034 HOÀNG THỊ THẢO 02/02/1997 NỮ D320202 KHOA HỌC THƯ VIỆN

45 DTZ20008 DTZ10008 LÊ NGỌC DUYÊN 15/07/1997 NỮ D340401 KHOA HỌC QUẢN LÝ

45 DTZ20009 DTZ10009 TRẦN THỊ DIỆU LINH 18/12/1997 NỮ D340401 KHOA HỌC QUẢN LÝ

46 DTZ20016 DTZ10016 ĐÀM THỊ THU GIANG 26/03/1997 NỮ D340401 KHOA HỌC QUẢN LÝ

47 DTZ20021 DTZ10021 LỤC THỊ HẬU 26/03/1996 NỮ D340401 KHOA HỌC QUẢN LÝ

47 DTZ20025 DTZ10025 LÊ TRẦN HÙNG 15/08/1996 NAM D340401 KHOA HỌC QUẢN LÝ

48 DTZ20034 DTZ10034 PHẠM NHẬT HOÀNG 28/05/1994 NAM D340401 KHOA HỌC QUẢN LÝ

49 DTZ20036 DTZ10036 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 08/01/1997 NỮ D340401 KHOA HỌC QUẢN LÝ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 THEO HÌNH THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ LỚP 12 THPT
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49 DTZ20050 DTZ10050 SÙNG MÍ SAY 06/05/1995 NAM D340401 KHOA HỌC QUẢN LÝ

50 DTZ20055 DTZ10055 LÝ VĂN DŨNG 18/09/1996 NAM D340401 KHOA HỌC QUẢN LÝ

51 DTZ20066 DTZ10066 TRƯƠNG THÖY QUỲNH 14/09/1994 NỮ D340401 KHOA HỌC QUẢN LÝ

51 DTZ03241 DTO10005 ĐINH THỊ PHƯƠNG LINH 17/10/1997 NỮ D380101 LUẬT

52 DTZ03244 DTO10018 DƯƠNG NGỌC HIỀN 01/07/1997 NỮ D380101 LUẬT

53 DTZ03247 DTO10021 HOÀNG VĂN CHIẾN 25/02/1997 NAM D380101 LUẬT

53 DTZ03248 DTO10022 NÔNG VĂN LINH 09/12/1997 NAM D380101 LUẬT

54 DTZ03249 DTO10023 HOÀNG CĂN THÀNH 14/05/1996 NAM D380101 LUẬT

55 DTZ03252 DTO10029 ĐẶNG ĐỨC HUY 19/02/1997 NAM D380101 LUẬT

55 DTZ03255 DTO10034 PHẠM KHÁNH LINH 25/01/1997 NỮ D380101 LUẬT

56 DTZ03256 DTO10037 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 15/11/1997 NỮ D380101 LUẬT

57 DTZ03263 DTO10057 ĐAO THỊ PHÖC 03/05/1997 NỮ D380101 LUẬT

57 DTZ03269 DTO10072 SÙNG THỊ DI 03/07/1997 NỮ D380101 LUẬT

58 DTZ03288 DTO10117 NGUYỄN XUÂN HIẾU 08/08/1997 NAM D380101 LUẬT

58 DTZ03294 DTO10127 LÊ ĐỨC ANH 04/05/1997 NAM D380101 LUẬT

59 DTZ03295 DTO10129 HÀ HOÀNG THANH 07/08/1995 NAM D380101 LUẬT

60 DTZ03296 DTO10131 TRẦN ĐỨC TRỌNG ĐẠT 30/12/1997 NAM D380101 LUẬT

60 DTZ03304 DTO10145 HOÀNG THANH TOÀN 14/02/1997 NAM D380101 LUẬT

61 DTZ03307 DTO10150 HOÀNG THỊ BẠCH 12/11/1996 NỮ D380101 LUẬT

62 DTZ03325 DTO20012 TẠ THỊ BÍCH PHƯƠNG 20/09/1997 NỮ D380101 LUẬT

62 DTZ03326 DTO20013 NGUYỄN THỊ NHƯ MAI 13/05/1997 NỮ D380101 LUẬT

63 DTZ03327 DTO20018 PỪ HU TƯ 04/10/1995 NAM D380101 LUẬT

64 DTZ03333 DTO20034 HOÀNG VĂN HƯNG 26/04/1997 NAM D380101 LUẬT

64 DTZ03338 DTO20056 LƯƠNG QUỲNH NHƯ 20/04/1997 NỮ D380101 LUẬT

65 DTZ03339 DTO20057 VỪ A CHINH 16/05/1995 NAM D380101 LUẬT

65 DTZ03341 DTO20059 LÃNH MINH ÁNH 17/07/1997 NỮ D380101 LUẬT

66 DTZ03346 DTO20068 LỤC THỊ HẬU 26/03/1996 NỮ D380101 LUẬT

66 DTZ03348 DTO20077 SÙNG A DIA 10/12/1996 NAM D380101 LUẬT

67 DTZ03350 DTO20082 NGUYỄN KHẮC CƯỜNG 04/03/1997 NAM D380101 LUẬT

68 DTZ03354 DTO20094 PHAN TIẾN DŨNG 10/09/1995 NAM D380101 LUẬT

68 DTZ20471 DTO30028 MÙA A THÊNH 20/04/1996 NAM D380101 LUẬT

69 DTZ03379 DTO30029 TRẦN QUỲNH TRANG 28/11/1997 NỮ D380101 LUẬT

84 DTZ03380 DTO30030 MA THỊ THANH 20/11/1996 NỮ D380101 LUẬT

84 DTZ03381 DTO30033 NGUYỄN VĂN DÌNH 05/11/1996 NAM D380101 LUẬT

85 DTZ03385 DTO30041 TRẦN THỊ QUỲNH 16/12/1997 NỮ D380101 LUẬT

86 DTZ03400 DTO30066 LÊ NGỌC DUYÊN 15/07/1997 NỮ D380101 LUẬT

86 DTZ03403 DTO30069 PHẠM TRỌNG NGHĨA 24/02/1997 NAM D380101 LUẬT

87 DTZ03405 DTO30081 TRẦN CÔNG ĐOAN 30/12/1994 NAM D380101 LUẬT
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87 DTZ03407 DTO30083 TRÁNG A HẢNG 20/05/1997 NAM D380101 LUẬT

88 DTZ03409 DTO30085 HOÀNG VĂN CHÀI 20/05/1996 NAM D380101 LUẬT

89 DTZ03410 DTO30086 HOÀNG VĂN CHÀI 20/05/1996 NAM D380101 LUẬT

89 DTZ03415 DTO30096 LÊ NGÂN HÀ 02/02/1996 NỮ D380101 LUẬT

90 DTZ03418 DTO30102 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 03/11/1997 NỮ D380101 LUẬT

91 DTZ03422 DTO50004 ĐẶNG VĂN THIỂU 01/05/1994 NAM D380101 LUẬT

91 DTZ03423 DTO50006 NGUYỄN TUẤN ANH 08/11/1997 NAM D380101 LUẬT

92 DTZ03432 DTO50024 HỨA SỸ THÀNH 04/10/1996 NAM D380101 LUẬT

93 DTZ03448 DTO50048 HÀ THỊ TRÀ MY 25/12/1996 NỮ D380101 LUẬT

93 DTZ03450 DTO50050 SÙNG A CHÔ 06/02/1996 NAM D380101 LUẬT

94 DTZ03451 DTO50054 NGUYỄN THỊ CHANG 19/06/1996 NỮ D380101 LUẬT

95 DTZ03455 DTO50060 LÕ VĂN TỚI 13/08/1996 NAM D380101 LUẬT

95 DTZ03457 DTO50063 TRỊNH THỊ PHƯƠNG 18/10/1997 NỮ D380101 LUẬT

96 DTZ03464 DTO50077 LÕ VĂN MAY 25/07/1997 NAM D380101 LUẬT

97 DTZ03465 DTO50079 NGUYỄN THỊ MƠ 04/05/1997 NỮ D380101 LUẬT

97 DTZ03475 DTO50101 LÕ VĂN LỢI 14/02/1995 NAM D380101 LUẬT

98 DTZ03479 DTO50108 LÙ A MANG 15/01/1996 NAM D380101 LUẬT

98 DTZ03490 DTO50140 SẦM VĂN THỦY 25/09/1995 NAM D380101 LUẬT

99 DTZ03514 DTO50208 CỨ A DỜ 15/04/1996 NAM D380101 LUẬT

100 DTZ03517 DTO50214 BÀN VĂN THƯỜNG 22/03/1993 NAM D380101 LUẬT

100 DTZ03519 DTO60005 CHẺO MÍ LAI 06/07/1996 NỮ D380101 LUẬT

101 DTZ03520 DTO60009 NGUYỄN THỊ KIM ANH 19/02/1996 NỮ D380101 LUẬT

101 DTZ03521 DTO60010 HỨA SỸ THÀNH 04/10/1996 NAM D380101 LUẬT

102 DTZ03522 DTO60011 VƯƠNG VĂN BANH 05/09/1992 NAM D380101 LUẬT

103 DTZ03524 DTO60015 NGUYỄN HỒNG SƠN 18/11/1993 NAM D380101 LUẬT

103 DTZ03540 DTO60057 NGUYỄN MẠNH HÙNG 19/08/1997 NAM D380101 LUẬT

104 DTZ03545 DTO60067 GIÀNG A VÀNG 23/06/1995 NAM D380101 LUẬT

105 DTZ03549 DTO60075 HOÀNG VĂN CÔNG 10/10/1997 NAM D380101 LUẬT

105 DTZ03552 DTO70002 TỐNG THỊ HƯƠNG 22/02/1997 NỮ D380101 LUẬT

106 DTZ03558 DTO70013 TRẦN THỊ HOÀN 11/09/1997 NỮ D380101 LUẬT

107 DTZ03560 DTO70017 NÔNG THỊ MỸ HẠNH 24/09/1996 NỮ D380101 LUẬT

121 DTZ03573 DTO80011 VÀNG THỊ DINH 20/11/1997 NAM D380101 LUẬT

122 DTZ03582 DTO80042 NÔNG LỆ HÀ 11/03/1997 NỮ D380101 LUẬT

122 DTZ03583 DTO80043 VÀNG A DƠ 01/05/1997 NAM D380101 LUẬT

123 DTZ03584 DTO80046 TĂNG THÖY HẠNH 05/06/1997 NỮ D380101 LUẬT

124 DTZ03585 DTO80048 HOÀNG THỊ THÔNG 27/08/1997 NỮ D380101 LUẬT

124 DTZ03589 DTO80071 NGUYỄN THANH ĐÔNG 20/09/1997 NAM D380101 LUẬT

125 DTZ03590 DTO80072 NGUYỄN ĐĂNG HÙNG 07/10/1996 NAM D380101 LUẬT
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126 DTZ03597 DTO80080 MAI TRỌNG THÁI 16/09/1997 NAM D380101 LUẬT

126 DTZ03599 DTO80098 NGUYỄN BẰNG ĐOÀN 31/12/1997 NAM D380101 LUẬT

127 DTZ03605 DTO80113 ĐẶNG THỊ HOÀI THU 29/10/1997 NỮ D380101 LUẬT

128 DTZ03606 DTO80115 HOÀNG THỊ HUẾ 25/01/1997 NỮ D380101 LUẬT

128 DTZ03608 DTO80121 NÔNG THỊ MAI 22/02/1996 NỮ D380101 LUẬT

129 DTZ03612 DTO80132 NÔNG NGỌC KHỞI 20/11/1994 NAM D380101 LUẬT

130 DTZ03614 DTO80139 TRIỆU CÀN PHƯƠNG 15/09/1995 NAM D380101 LUẬT

130 DTZ03625 DTO80175 NÔNG THU TRANG 29/07/1997 NỮ D380101 LUẬT

131 DTZ03626 DTO80179 NGUYỄN THỊ HUYỀN 12/12/1997 NỮ D380101 LUẬT

132 DTZ03628 DTO80190 HOÀNG ĐỨC NHÃ 21/08/1997 NAM D380101 LUẬT

132 DTZ03630 DTO80195 BÙI THỊ LINH 12/12/1997 NỮ D380101 LUẬT

133 DTZ03632 DTO80201 LẦU HỒ SÍNH 09/01/1996 NAM D380101 LUẬT

133 DTZ03638 DTO80239 LÕ NGỌC SƠN 09/05/1997 NAM D380101 LUẬT

134 DTZ03649 DTO80264 HÀ HƯƠNG GIANG 16/12/1996 NỮ D380101 LUẬT

135 DTZ03654 DTO80278 GIÀNG A PHÒNG 28/07/1997 NAM D380101 LUẬT

135 DTZ03659 DTO80287 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 04/02/1996 NỮ D380101 LUẬT

136 DTZ03663 DTO80292 HOÀNG ANH TUẤN 08/08/1997 NAM D380101 LUẬT

136 DTZ03664 DTO80294 LÕ THỊ PO 15/04/1996 NỮ D380101 LUẬT

137 DTZ03671 DTO80303 VŨ NGỌC ANH 10/11/1996 NỮ D380101 LUẬT

138 DTZ03672 DTO80306 BÙI HOÀNG PHƯƠNG THẢO 31/08/1997 NỮ D380101 LUẬT

138 DTZ03675 DTO80314 HOÀNG THỊ HOA 28/09/1997 NỮ D380101 LUẬT

139 DTZ03676 DTO80316 HOÀNG THỊ THU 26/05/1997 NỮ D380101 LUẬT

140 DTZ03677 DTO80317 HOÀNG HỮU DỰ 01/12/1996 NAM D380101 LUẬT

140 DTZ03679 DTO80320 ĐAO THỊ CHI 15/05/1997 NỮ D380101 LUẬT

141 DTZ03680 DTO80322 ĐỖ HOÀNG HÙNG 05/02/1997 NAM D380101 LUẬT

141 DTZ03685 DTO80334 NGÔ THỊ QUỲNH OANH 26/05/1997 NỮ D380101 LUẬT

142 DTZ03694 DTO80361 ĐÀM VĂN LINH 15/07/1997 NAM D380101 LUẬT

143 DTZ03696 DTO80371 ĐẶNG VĂN LÀM 06/09/1997 NAM D380101 LUẬT

143 DTZ03704 DTO80388 LÕ VĂN LA 06/07/1997 NAM D380101 LUẬT

144 DTZ03706 DTO80394 ĐẬU HỒNG NHUNG 19/04/1997 NỮ D380101 LUẬT

159 DTZ03707 DTO80396 LÊ QUỲNH ANH 07/09/1997 NỮ D380101 LUẬT

159 DTZ03711 DTO80412 GIÀNG A CÂU 08/03/1996 NAM D380101 LUẬT

160 DTZ03712 DTO80413 GIÀNG A PHÒNG 28/07/1997 NAM D380101 LUẬT

161 DTZ03713 DTO80414 HOÀNG VĂN XÌNH 07/12/1993 NAM D380101 LUẬT

161 DTZ03717 DTO80422 QUÀNG VĂN THIẾT 28/01/1997 NAM D380101 LUẬT

162 DTZ03723 DTO80439 LÕ VĂN XƯƠNG 21/04/1997 NAM D380101 LUẬT

163 DTZ03724 DTO80443 PHÀN A TÚC 19/10/1997 NAM D380101 LUẬT

163 DTZ03727 DTO80449 ĐẶNG THỊ MẾN 01/02/1997 NỮ D380101 LUẬT
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164 DTZ03733 DTO80462 NÔNG THỊ TRÀ 05/12/1997 NỮ D380101 LUẬT

165 DTZ03734 DTO80465 HOÀNG VĂN KIÊN 27/03/1997 NAM D380101 LUẬT

165 DTZ03735 DTO80466 NGUYỄN TRUNG HIẾU 15/07/1997 NAM D380101 LUẬT

166 DTZ03740 DTO80474 NGUYỄN DƯƠNG DUNG 09/01/1997 NỮ D380101 LUẬT

167 DTZ03741 DTO80476 TÕNG THỊ TIỂU 27/07/1997 NỮ D380101 LUẬT

167 DTZ03753 DTO90039 TRƯƠNG CHÍ BẢO 18/10/1996 NAM D380101 LUẬT

168 DTZ03763 DTO90063 NGUYỄN KHẮC CƯỜNG 04/03/1997 NAM D380101 LUẬT

169 DTZ03766 DTO90068 TRƯƠNG THUỲ DIỆU HIỀN 07/12/1996 NỮ D380101 LUẬT

169 DTZ03772 DTO90095 NGUYỄN THUÝ NGÂN 12/09/1997 NỮ D380101 LUẬT

170 DTZ03778 DTO90120 LÕ TRUNG NGHĨA 18/09/1997 NAM D380101 LUẬT

170 DTZ03780 DTO90139 LY A LỒNG 06/06/1997 NAM D380101 LUẬT

171 DTZ03790 DTO90165 TRẦN HỒNG LINH 10/06/1996 NỮ D380101 LUẬT

172 DTZ03792 DTO90167 TRẦN THUỲ TRANG 29/04/1997 NỮ D380101 LUẬT

172 DTZ03794 DTO90169 NGÔ THU TRANG 22/01/1997 NỮ D380101 LUẬT

173 DTZ03798 DTO90178 ĐÀO THANH SƠN 13/06/1995 NAM D380101 LUẬT

173 DTZ03809 DTO90196 PHẠM DIỆU LINH 18/06/1997 NỮ D380101 LUẬT

174 DTZ03814 DTO90204 ĐỖ MINH THÀNH 25/10/1997 NAM D380101 LUẬT

174 DTZ03816 DTO90206 NGUYỄN HÀ MY 28/12/1997 NỮ D380101 LUẬT

175 DTZ03817 DTO90207 NGÔ HUYỀN TRANG 08/09/1997 NỮ D380101 LUẬT

176 DTZ03821 DTO90213 QUYỀN THỊ LINH 08/05/1997 NỮ D380101 LUẬT

176 DTZ03823 DTO90220 VŨ LÊ HÀ ANH 24/11/1996 NỮ D380101 LUẬT

177 DTZ03834 DTO90254 SÙNG A LÙA 15/05/1997 NAM D380101 LUẬT

178 DTZ03839 DTO90262 HOÀNG THỊ MINH NGUYỆT 16/12/1997 NỮ D380101 LUẬT

178 DTZ03843 DTO90266 SÙNG A PHUA 09/08/1996 NAM D380101 LUẬT

179 DTZ03852 DTO90296 NGUYỄN CÔNG DŨNG 18/07/1996 NAM D380101 LUẬT

180 DTZ03855 DTO90307 TRƯƠNG THỊ SEN 18/09/1996 NỮ D380101 LUẬT

180 DTZ03862 DTO90327 NGUYỄN THÀNH HƯNG 08/03/1997 NAM D380101 LUẬT

181 DTZ03911 DTZ10049 HOÀNG CHIẾN THẮNG 14/11/1996 NAM D380101 LUẬT

182 DTZ03918 DTZ10056 SẰM NGỌC SƠN 29/03/1997 NAM D380101 LUẬT

196 DTZ03925 DTZ10063 VŨ THẾ VINH 03/02/1997 NAM D380101 LUẬT

197 DTZ03971 DTZ10109 SẦM VĂN HUY 12/08/1997 NAM D380101 LUẬT

197 DTZ03974 DTZ10112 VŨ KHÁNH LINH 03/07/1997 NAM D380101 LUẬT

198 DTZ03986 DTZ10124 LÝ THỊ LIÊN 16/06/1997 NỮ D380101 LUẬT

199 DTZ03991 DTZ10129 ĐINH THỊ LAN HƯƠNG 10/08/1997 NỮ D380101 LUẬT

199 DTZ03994 DTZ10132 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG 29/03/1996 NỮ D380101 LUẬT

200 DTZ03996 DTZ10134 LÝ VĂN DŨNG 18/09/1996 NAM D380101 LUẬT

201 DTZ03999 DTZ10137 NGÔ HOÀNG ĐẠT 30/10/1996 NAM D380101 LUẬT

201 DTZ04000 DTZ10138 HÀ THU HẰNG 09/10/1997 NỮ D380101 LUẬT
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202 DTZ04014 DTZ10152 VŨ THÀNH DŨNG 04/04/1997 NAM D380101 LUẬT

203 DTZ04017 DTZ10155 PHẠM VIỆT THUẬN 02/07/1997 NAM D380101 LUẬT

203 DTZ04018 DTZ10156 SÙNG A PHÊNH 02/12/1995 NAM D380101 LUẬT

204 DTZ04022 DTZ10160 LẦU A TỦA 07/03/1996 NAM D380101 LUẬT

205 DTZ04052 DTZ10190 VƯƠNG THỊ TRANG 29/12/1995 NỮ D380101 LUẬT

205 DTZ04065 DTZ10203 DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG 27/10/1997 NỮ D380101 LUẬT

206 DTZ04069 DTZ10207 DƯƠNG THỊ THẢO 14/08/1997 NỮ D380101 LUẬT

207 DTZ04071 DTZ10209 HẠNG A CHUA 06/01/1996 NAM D380101 LUẬT

207 DTZ04087 DTZ10225 VI THỊ HIẾN 19/11/1996 NỮ D380101 LUẬT

208 DTZ04123 DTZ10261 LÊ SỸ HÕA 08/12/1993 NAM D380101 LUẬT

208 DTZ04126 DTZ10264 LƯU THỊ TỐ UYÊN 15/09/1995 NỮ D380101 LUẬT

209 DTZ04132 DTZ10270 NGUYỄN THANH TÙNG 02/11/1996 NAM D380101 LUẬT

210 DTZ04136 DTZ10274 ĐAO THỊ THÖY 05/09/1997 NỮ D380101 LUẬT

210 DTZ04139 DTZ10277 BÙI HỒNG PHÖC 26/06/1995 NAM D380101 LUẬT

211 DTZ04140 DTZ10278 NGUYỄN LÂN 04/05/1997 NAM D380101 LUẬT

211 DTZ04143 DTZ10281 PHẠM DUY HÙNG 20/08/1995 NAM D380101 LUẬT

212 DTZ04144 DTZ10282 NGUYỄN TRẦN SƠN 04/07/1996 NAM D380101 LUẬT

213 DTZ04145 DTZ10283 NGUYỄN THỊ CẨM TÖ 13/12/1996 NỮ D380101 LUẬT

213 DTZ04156 DTZ10294 VỪ A SÀ 16/06/1996 NAM D380101 LUẬT

214 DTZ04157 DTZ10295 VỪ A VA 12/12/1996 NAM D380101 LUẬT

215 DTZ04158 DTZ10296 VÀNG A VỪ 20/10/1997 NAM D380101 LUẬT

215 DTZ04160 DTZ10298 VỪ A PÓ 16/11/1997 NAM D380101 LUẬT

216 DTZ04165 DTZ10303 LÊ THÙY LINH 19/06/1997 NỮ D380101 LUẬT

217 DTZ04198 DTZ10336 ĐÀO HỒNG PHÖC 15/01/1997 NAM D380101 LUẬT

217 DTZ04203 DTZ10341 TỐNG THỊ THẦY 21/04/1997 NỮ D380101 LUẬT

218 DTZ04210 DTZ10348 HOÀNG THỊ THU NGÂN 03/11/1997 NỮ D380101 LUẬT

219 DTZ04230 DTZ10368 NGUYỄN BÁ QUANG 11/10/1996 NAM D380101 LUẬT

219 DTZ04231 DTZ10369 ĐỖ HẢI NGUYÊN 10/08/1996 NAM D380101 LUẬT

234 DTZ04240 DTZ10378 NGỌC THỊ YẾN 28/05/1997 NỮ D380101 LUẬT

234 DTZ04252 DTZ10390 NÔNG VĂN HUY 19/08/1995 NAM D380101 LUẬT

235 DTZ88001 DTO90001 QUÀNG MINH HUỆ 30/12/1997 NỮ D380101 LUẬT

236 DTZ88005 DTO90005 SÙNG THỊ PÀ 10/11/1995 NỮ D380101 LUẬT

236 DTZ88022 DTO90022 NGUYỄN THỊ TRANG 01/11/1997 NỮ D380101 LUẬT

237 DTZ88038 DTO70063 NGUYỄN BẢO KHÁNH 14/03/1996 NAM D380101 LUẬT

238 DTZ88039 DTO70064 ĐINH THỊ PHƯƠNG LINH 17/10/1997 NỮ D380101 LUẬT

238 DTZ88040 DTO70065 ĐỖ TRƯỜNG GIANG 21/02/1996 NAM D380101 LUẬT

240 DTZ20018 DTZ10018 CHU THANH HUYỀN 19/02/1997 NỮ D420101 SINH HỌC

240 DTZ20020 DTZ10020 NGUYỄN THỊ THÖY 02/02/1997 NỮ D420101 SINH HỌC
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242 DTZ20001 DTZ10001 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 16/04/1997 NỮ D420201 CÔNG NGHỆ SINH HỌC

242 DTZ20015 DTZ10015 HOÀNG THỊ NGỌC ANH 06/11/1997 NỮ D420201 CÔNG NGHỆ SINH HỌC

244 DTZ20003 DTZ10003 HOÀNG THỊ KIM LIÊN 14/05/1997 NỮ D440102 VẬT LÝ HỌC

244 DTZ20058 DTZ10058 LÀNH VĂN HÓA 11/05/1993 NAM D440102 VẬT LÝ HỌC

246 DTZ20462 DTO30019 ĐĂNG THỊ LIẾP 04/09/1997 NỮ D440217 ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

246 DTZ20014 DTZ10014 ĐỒNG THỊ THU THẢO 11/06/1997 NỮ D440217 ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

247 DTZ20030 DTZ10030 NGUYỄN MINH HIẾU 29/07/1997 NAM D440217 ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

248 DTZ20038 DTZ10038 NGUYỄN HỒNG QUANG 07/10/1996 NAM D440217 ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

248 DTZ88020 DTO90020 HOÀNG THỊ THÊU 01/01/1997 NỮ D440217 ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

249 DTZ88028 DTO90028 MẠ CHÁU SE 20/08/1997 NAM D440217 ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

250 DTZ20027 DTZ10027 MA VĂN CHIẾN 06/08/1997 NAM D440301 KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

251 DTZ20447 DTO30004 TRƯƠNG THỊ THU HOÀI 03/09/1996 NỮ D460101 TOÁN HỌC

252 DTZ20269 DTO30004 TRƯƠNG THỊ THU HOÀI 03/09/1996 NỮ D460101 TOÁN HỌC

252 DTZ20468 DTO30025 VŨ THÀNH NAM 28/02/1997 NAM D460101 TOÁN HỌC

254 DTZ20005 DTZ10005 VÀNG THỊ MỸ 06/02/1996 NỮ D528102 DU LỊCH

255 DTZ88017 DTO90017 VŨ THỊ VÂN ANH 26/08/1997 NỮ D528102 DU LỊCH

256 DTZ20044 DTZ10044 NGUYỄN TRUNG ANH 25/05/1997 NAM D720403 HÓA DƯỢC

257 DTZ20054 DTZ10054 TRẦN KHÁNH MY 06/06/1996 NỮ D720403 HÓA DƯỢC

257 DTZ20056 DTZ10056 BÙI BÍCH PHƯƠNG 02/04/1997 NỮ D720403 HÓA DƯỢC

258 DTZ88033 DTO90033 NGUYỄN THỊ ÁNH DUYÊN 26/03/1997 NỮ D720403 HÓA DƯỢC

259 DTZ20425 DTO10004 NÔNG THỊ THU HÀ 07/06/1997 NỮ D760101 CÔNG TÁC XÃ HỘI

260 DTZ20431 DTO10010 HÀ THỊ THU HƯƠNG 08/11/1997 NỮ D760101 CÔNG TÁC XÃ HỘI

261 DTZ20438 DTO10017 HOÀNG VIỆT DŨNG 21/11/1996 NAM D760101 CÔNG TÁC XÃ HỘI

261 DTZ20445 DTO30002 HOÀNG VĂN CHÀI 20/05/1996 NAM D760101 CÔNG TÁC XÃ HỘI

262 DTZ20267 DTO30002 HOÀNG VĂN CHÀI 20/05/1996 NAM D760101 CÔNG TÁC XÃ HỘI

263 DTZ20454 DTO30011 ĐINH TRANG THƠ 24/06/1997 NỮ D760101 CÔNG TÁC XÃ HỘI

263 DTZ20464 DTO30021 NGUYỄN HUY HOÀNG 01/06/1997 NAM D760101 CÔNG TÁC XÃ HỘI

264 DTZ20002 DTZ10002 ĐAO THỊ THÖY 05/09/1997 NỮ D760101 CÔNG TÁC XÃ HỘI

265 DTZ20012 DTZ10012 THÀO A SANG 07/03/1995 NAM D760101 CÔNG TÁC XÃ HỘI

265 DTZ20013 DTZ10013 CHẺO TÂN SƠN 11/02/1997 NAM D760101 CÔNG TÁC XÃ HỘI

266 DTZ20017 DTZ10017 TRẦN HỒNG ANH 08/01/1997 NỮ D760101 CÔNG TÁC XÃ HỘI

266 DTZ20019 DTZ10019 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 11/08/1997 NỮ D760101 CÔNG TÁC XÃ HỘI

267 DTZ20022 DTZ10022 HOÀNG XUÂN XÌNH 07/12/1993 NAM D760101 CÔNG TÁC XÃ HỘI

267 DTZ20024 DTZ10024 NÔNG THỊ THÖY NGA 20/06/1997 NỮ D760101 CÔNG TÁC XÃ HỘI

268 DTZ20026 DTZ10026 TỐNG THỊ HƯƠNG 22/02/1997 NỮ D760101 CÔNG TÁC XÃ HỘI

269 DTZ20032 DTZ10032 LƯƠNG THỊ MINH HUỆ 29/10/1997 NỮ D760101 CÔNG TÁC XÃ HỘI

269 DTZ20041 DTZ10041 HẠNG A SÁY 11/12/1995 NAM D760101 CÔNG TÁC XÃ HỘI

270 DTZ20043 DTZ10043 HOÀNG THỊ ĐỨC 06/05/1997 NỮ D760101 CÔNG TÁC XÃ HỘI
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271 DTZ20046 DTZ10046 LÕ THỊ BUA 17/05/1997 NỮ D760101 CÔNG TÁC XÃ HỘI

271 DTZ20049 DTZ10049 VÀNG THỊ DẾ 07/07/1994 NỮ D760101 CÔNG TÁC XÃ HỘI

272 DTZ20051 DTZ10051 LƯỜNG THỊ HUỆ 29/12/1997 NỮ D760101 CÔNG TÁC XÃ HỘI

273 DTZ20052 DTZ10052 HOÀNG VĂN CHÀI 20/05/1996 NAM D760101 CÔNG TÁC XÃ HỘI

273 DTZ20060 DTZ10060 LƯỜNG THỊ HUỆ 29/12/1997 NỮ D760101 CÔNG TÁC XÃ HỘI

274 DTZ20061 DTZ10061 LẦU HỒ SÍNH 09/01/1996 NAM D760101 CÔNG TÁC XÃ HỘI

275 DTZ20062 DTZ10062 NGUYỄN THỊ BÍCH 05/10/1996 NỮ D760101 CÔNG TÁC XÃ HỘI

275 DTZ20064 DTZ10064 KHẰM THỊ NGUYỆT 26/04/1997 NỮ D760101 CÔNG TÁC XÃ HỘI

276 DTZ20068 DTZ10068 PHẠM ĐỨC HUY 12/04/1997 NAM D760101 CÔNG TÁC XÃ HỘI

277 DTZ88036 DTO90036 NGUYỄN THỊ VÂN 03/04/1997 NỮ D760101 CÔNG TÁC XÃ HỘI

292 DTZ20456 DTO30013 TRỊNH THIÊM DŨNG 02/09/1997 NAM D850101 QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

293 DTZ20006 DTZ10006 LÕ THỊ HÀ 15/12/1996 NỮ D850101 QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

294 DTZ20007 DTZ10007 NGUYỄN THỊ HẢI LINH 09/10/1997 NỮ D850101 QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

294 DTZ20010 DTZ10010 NGUYỄN ANH DŨNG 10/06/1997 NAM D850101 QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

295 DTZ20029 DTZ10029 LÕ TRUNG NGHĨA 18/09/1997 NAM D850101 QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

296 DTZ20039 DTZ10039 NGUYỄN MINH TUẤN 11/08/1997 NAM D850101 QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

296 DTZ20040 DTZ10040 ĐỖ HOÀNG HÙNG 05/02/1997 NAM D850101 QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

297 DTZ88029 DTO90029 NÔNG THIÊN TRƯỜNG 05/09/1996 NAM D850101 QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


